
       TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HCM
               PHÒNG KHCN & SĐH

Stt Tên đề tài Mã số
Năm thực 

hiện
Chủ nhiệm Đơn vị Kết quả

1
Cải tiến chương trình bộ môn Lý thuyết tiếng Anh CS.2003.23.55 2003 - 2004

Ngô Thị Thanh 
Vân Anh văn Khá

2
Tài liệu đọc thêm môn "Ngôn ngữ - Xã hội học" CS.2003.23.45 2003 - 2004 Ngô Thị Xuân Liên

Anh văn
Thanh lý

3
Xây dựng phần mềm, tư liệu học tập và tư liệu giảng dạy kĩ năng đọc hiểu của 
bài thi Toefl iBT

CS.2008.19.37 2008 - 2009 Nguyễn Ngọc Vũ Anh văn
Đang 
thực hiện

4 Mô hình mới chương trình đào tạo giáo viên Anh văn PTTH B2003.23.54 2003 - 2005 Phạm Tấn Anh văn Thanh lý

5
Nâng cao năng lực tự học môn Đọc - Hiểu năm 1, Khoa Anh, bằng bài tập trên 
mạng

B.2008.19.40 2008 - 2010 Phạm Tấn Anh văn
Đang 
thực hiện

6 Bộ đề thi môn nói (Functions of English - US 1-->7) CS.2003.23.44 2003 - 2004 Tạ Thanh Huyền Anh văn Thanh lý

7
Xây dựng các tiêu chuẩn kiểm định cho các ngành đào tạo tại các trường ĐHSP B2007.19.33TĐ 2007 - 2009 Bạch Văn Hợp BGH

Đang 
thực hiện

8
Thi pháp ca dao B2007.19.28 2007 - 2009 Bùi Mạnh Nhị BGH

Đang 
thực hiện

9
Quản lí tài chính trong tự chủ đại học B2007.19.30 2007 - 2009 Nguyễn Kim Hồng BGH

Đang 
thực hiện

10

Hoàn thiện và triển khai chương trình, tài liệu hướng dẫn giảng dạy về giáo 
dục bảo vệ môi trường ở trường THPT các tỉnh phía Nam và tổ chức tập huấn 
bồi dưỡng giáo viên THPT

B2005.23.09.DA
MT

2005 - 2008 Nguyễn Kim Hồng BGH Khá

11 Sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học Địa lý ở trường THPT B2003.23.44 2003 - 2005 Nguyễn Văn Luyện Địa lí Thanh lý

12
Nghiên cứu chất lượng cuộc sống các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ phục vụ 
giảng dạy học tập - Trường hợp tỉnh Bình Thuận

B2006.19.06 2006 - 2008
Phạm Thị Xuân 
Thọ

Địa lí Tốt

13
Nghiên cứu sự tăng trưởng kinh tế và vấn đề xóa đói giảm nghèo tỉnh Bến Tre CS.2003.23.53 2003 - 2004

Phạm Thị Xuân 
Thọ Địa lí

Tốt

14
Định hướng quy hoạch sử dụng đất mặn ở đồng bằng Sông Cửu Long B2005.23.73 2005 - 2007 Nguyễn Tấn Viện Địa lí

Đang 
thực hiện

      TP. HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2008

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHCN CÁC CẤP TỪ NĂM 2003 - 2008
(Kèm theo công văn số 317/ĐHSP-KHCN&SĐH, ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Tp. HCM)
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15
Lịch sử của Đoàn Trường ĐHSP Tp.HCM CS.2007.19.1DA 2007 - 2008

Phương Diễm 
Hương

Đoàn TN
Đang 
thực hiện

16
Vấn đề tha hóa lao động trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt 
Nam

B2003.23.45 2003 - 2005 Bùi Thị Xuyến GDCT Khá

17
Xây dựng sơ đồ môn Triết học Mac-Lenin nhằm phục vụ giảng dạy ở các 
trường ĐH và CĐ

CS.2006.19.06 2006 - 2007 Lê Đức Sơn GDCT Khá

18 Vấn đề đạo đức trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam CS.2003.23.34 2003 - 2004 Lê Thanh Hà GDCT Thanh lý

19 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục CS.2008.19.36 2008 - 2009 Lương Văn Tám GDCT
Đang 
thực hiện

20
Vấn đề giảng dạy và học tập các bộ môn khoa học Mác -LêNin và tư tưởng Hồ 
Chí Minh ở Trường ĐHSP Tp.HCM : Thực trạng và giải pháp. 

CS.2004.23.75 2004 - 2005 Nguyễn Ngọc Khá GDCT Thanh lý

21 Đảng lãnh đạo phong trào đấu tranh chính trị ở miền Nam từ 1961-1965 CS.2006.19.03 2006 - 2007 Phí Văn Thức GDCT Tốt

22
Đảng lãnh đạo phong trào đấu tranh chống chương trình bình định của 
Mĩ và Chính quyền Sài Gòn tại miền Đông Nam Bộ

CS.2007.19.09 2007 - 2008 Trần Như Cương GDCT Tốt

23
Mở rộng nội dung Từ điển ngôn ngữ ký hiệu giao tiếp của người khiếm thính B2006.19.02 2006 - 2008 Cao Thị Xuân Mỹ GDĐB

Đang 
thực hiện

24 Xây dựng từ điển giao tiếp của người khiếm thính CS.2005.23.82 2005 - 2006 Cao Thị Xuân Mỹ GDĐB Tốt

25
Phương pháp đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học khiếm thính học 
hoà nhập tại Tp.HCM

B2007.19.23 2007 - 2009
Nguyễn Thị Kim 
Anh

GDĐB
Đang 
thực hiện

26
Ứng dụng phương pháp của Simon Baron-Cohen dạy trẻ tự kỉ hiểu nội tâm của 
người khác

CS.2008.19.38 2008 - 2009 Võ Thị Mỹ Dung GDĐB
Đang 
thực hiện

27
Nghiên cứu biện pháp sử dụng phương tiện nghe nhìn trong việc dạy trẻ kể lại 
chuyện nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 - 6 tuổi tại Tp.HCM

CS.2005.23.86 2005 - 2006 Ân Thị Hảo GDMN Tốt

28 Thiết kế giáo trình điện tử môn: Sinh lý trẻ em sử dụng phần mềm Power Point CS.2005.23.83 2005 - 2006 Đào Thị Minh Tâm GDMN Tốt

29
Qui trình thực tập sư phạm cho sinh viên ngành GDMN, hệ đại học B2006.19.09 2006 - 2008 Hoàng Văn Cẩn GDMN

Đang 
thực hiện

30
Góp phần hoàn thiện nội dung dạy học một số yếu tố mở đầu của toán học cao 
cấp cho sinh viên ngành GDMN

B2006.19.05 2006 - 2008 Nguyễn Văn Lộc GDMN Thanh lý

31

Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ - chiến thuật 
đôi công cho sinh viên chuyên sâu bóng bàn khoa Giáo dục Thể chất Trường 
ĐHSP Tp.HCM

CS.2005.23.85 2005 - 2006 Nguyễn Thị Hiên GDTC Tốt

32
Đánh giá thực trạng phát triển thể chất của sinh viên chuyên ngành giáo dục 
thể chất Trường ĐHSP Tp.HCM

CS.2007.19.08 2007 - 2008 Phạm Ngọc Hân GDTC Tốt

33 Nghiên cứu tình trạng phát triển thể chẩt của sinh viên Trường ĐHSP Tp.HCM CS.2003.23.52 2003 - 2004 Trần Trường Sơn GDTC TốtPage 2
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34
Cải biên và định chuẩn bộ trắc nghiệm tâm lý để đánh giá tính sẵn sàng đến 
trường của học sinh lớp mẫu giáo lớn ở Tp.HCM

CS.2008.19.35 2008 - 2009 Lê Đình Thông GDTH
Đang 
thực hiện

35

Phát triển tính sáng tạo của học sinh lớp hai tại Tp.HCM thông qua dạy học 
các môn tự Toán. (Phần 1 : Nghiên cứu lí luận và điều tra thực trạng)

B2005.23.74 2005 - 2007 Lê Đình Thông GDTH Thanh lý

36

Về chương trình, tài liệu dạy học "Từ loại tiếng Việt" ở Trường phổ thông và 
Trường Sư phạm

CS.2003.23.31 2003 - 2004 Nguyễn Thị Ly Kha GDTH Thanh lý

37
Về chương trình và tài liệu dạy học “Ngữ nghĩa học” dùng cho ngành giáo  dục 
tiểu học 

CS.2007.19.15 2007 - 2008 Nguyễn Thị Ly Kha GDTH
Đang 
thực hiện

38
Xây dựng website và cơ sở dữ liệu hỗ trợ cho dạy và học môn "Tự nhiên xã 
hội" ở tiểu học

B2007.19.29 2007 - 2009 Vũ Thị Ân GDTH
Đang 
thực hiện

39
Ứng dụng tin học vào công tác đổi mới phương pháp dạy học chương: Chuẩn 
độ axit-bazơ, chuẩn độ komplexcon-GT phân tích định lượng.

CS.2004.23.62 2004 - 2005 Đỗ Văn Huê Hoá học Tốt

40
Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và thăm dò hoạt tính sinh học của một số phức 
chất hỗn tạp của Pt(II) với dẫn xuất piperidine và amin khác 

CS.2006.19.02 2006 - 2007 Dương Bá Vũ Hoá học Thanh lý

41
Chế tạo và khảo sát sơn epoxy chống ăn mòn trên cơ sở các hệ bột màu: Oxyt 
sắt, photphat kẽm, cromat kẽm, cromat chì và bột kẽm

B2003.23.48 2003 - 2005 Huỳnh Thị Cúc Hoá học Tốt

42
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn môn Lí 
thuyết Hoá đại cương dùng cho sinh viên Khoa Hoá học Trường ĐHSP 

B2006.19.01 2006 - 2008 Lê Phi Thuý Hoá học
Đang 
thực hiện

43

Nghiên cứu nội dung, phương pháp đào tạo sinh viên sư phạm và bồi dưỡng 
giáo viên hóa học sử dụng tin học và công nghệ thông tin trong dạy học hóa 
học ở THPT

B2003.23.49 2003 - 2005 Lê Trọng Tín Hoá học Thanh lý

44
Góp phần tìm hiểu thành phần của cây Đinh Lăng răng - Polyscias serata Bail, 
họ nhân sâm (Araliaceae) 

CS.2005.23.89 2005 - 2006
Nguyễn Thị Ánh 
Tuyết

Hoá học Tốt

45
Ứng dụng tin học khảo sát sự ảnh hưởng của xúc tác (Me)4N+OH- tới sự phản 
ứng 

CS.2004.23.60 2004 - 2005 Nguyễn Văn Ngân Hoá học Đạt

46
Nghiên cứu việc tổ chức một số hoạt động rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh 
viên khoa Hóa ĐHSP Tp.HCM

B2005.23.66 2005 - 2007 Trịnh Văn Biều Hoá học Tốt

47
Đánh giá thành quả học tập của sinh viên đối với bộ môn Hóa đại cương bằng 
hình thức trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn

CS.2003.23.39 2003 - 2004 Võ Thị Hồng Tịnh Hoá học Tốt

48 Nghiên cứu chuyển hóa Limonen trong tinh dầu ở Việt Nam CS.2003.23.38 2003 - 2004 Nguyễn Tiến Công Hoá học Khá

49
Khảo sát quy trình quản lý nội dung đề tài nghiên cứu khoa học tại trường 
ĐHSP TP.HCM.

CS.2004.23.73 2004 - 2005 Hoàng Thị Nhị Hà
KHCN&S

ĐH
Khá
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50
Xây dựng hệ thống nghiệp vụ quản lí Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP 
Tp.HCM

CS.2007.19.2DA 2007 - 2008
Nguyễn Thanh 
Vinh

KHCN&S
ĐH

Đang 
thực hiện

51
Thư mục Nguyễn Trãi CS.2005.23.95 2005 - 2006 Võ Xuân Đàn

KHCN&S
ĐH

Tốt

52
Nhân thức và thái độ của sinh viên đối với nếp sống văn hoá trong Kí túc xá 
Trường ĐHSP Tp.HCM 

CS.2007.19.3DA 2007 - 2008 Trần Văn Cửu Kí túc xá
Đang 
thực hiện

53
Quan hệ đối ngoại của Việt Nam trong các thế kỷ X-XX B.2008.19.39 2008 - 2010

Trần Thị Thanh 
Thanh

Lịch sử
Đang 
thực hiện

54
Xây dựng "Giáo án điện tử tích" hợp phục vụ cho sinh viên khoa Sử (năm IV) 
Trường ĐHSP Tp.HCM thực tập giảng dạy ở trường PTTH

CS.2008.19.34 2008 - 2009 Lê Huỳnh Hoa Lịch sử
Đang 
thực hiện

55 Lịch sử sử học thế giới CS.2006.19.07 2006 - 2007 Ngô Minh Oanh Lịch sử Tốt
56 Về cách dạy và dịch quan hệ nguyên nhân giữa hai ngôn ngữ Nga - Việt CS.2003.23.47 2003 - 2004 Đỗ Thị Huy Nga văn Thanh lý

57
Những lỗi ngữ âm tiếng Anh điển hình của sinh viên khoa song ngữ Nga - Anh 
và hệ thống bài tập khắc phục

CS.2008.19.33 2008 - 2009 Lý Thị Mỹ Hạnh Nga văn
Đang 
thực hiện

58
Phương thức đào tạo song ngữ tại khoa Nga - ĐHSP Tp.HCM: thực trạng và 
hướng phát triển

CS.2003.23.46 2003 - 2004 Nguyễn Đức Quyết
Nga văn

Thanh lý

59
Hệ thống câu phức phụ thuộc định ngữ tiếng Nga trong giảng dạy lí thuyết 
tiếng và dịch thuật (so sánh – đối chiếu với tiếng Việt)

CS.2008.19.32 2008 - 2009 Phạm Xuân Mai Nga văn
Đang 
thực hiện

60 “Con người nhân văn" trên thi đàn Việt Nam sơ kỳ trung đại. B2005.23.69 2005 - 2007 Đoàn Thị Thu Vân Ngữ văn Tốt

61
Yếu tố huyền ảo trong văn xuôi nghệ thuật Việt Nam sau năm 1975 B2006.19.08 2006 - 2008 Hoàng Thị Văn Ngữ văn

Đang 
thực hiện

62
Hát đối đáp nam nữ người Việt nhìn từ góc độ đối thoại văn hoá B2006.19.12 2006 - 2008

Nguyễn T. Ngọc 
Điệp

Ngữ văn
Đang 
thực hiện

63
Dạy tác giả, tác phẩm văn học hiện đại Việt Nam (1930-1945) ở trường ĐHSP 
và trường PTTH

B2003.23.42 2003 - 2005 Nguyễn Thành Thi Ngữ văn Tốt

64
Vấn đề tiếp nhận thơ Tagore ở Việt Nam B2003.23.43 2003 - 2005

Nguyễn Thị Bích 
Thúy

Ngữ văn Thanh lý

65
Văn học Nga – Xô viết tại thành thị miền Nam giai đoạn 1954 -1975 B2006.19.11 2006 - 2008 Phạm Thị Phương Ngữ văn

Đang 
thực hiện

66
Chuẩn hóa và rèn luyện những kỹ năng dạy học môn Tiếng Việt cho sinh viên 
ngành sư phạm Ngữ văn

B.2008.19.38 2008 - 2010
Phan Thị Minh 
Thuý

Ngữ văn
Đang 
thực hiện

67
Về cách dạy và cách dịch ý nghĩa thời gian giữa hai ngôn ngữ Nga - Việt CS.2003.23.30 2003 - 2004

Phan Thị Minh 
Thúy

Ngữ văn Khá
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68
Văn học Nga – Xô viết ở Trường phổ thông trung học B2006.19.04 2006 - 2008

Trần Thị Quỳnh 
Nga

Ngữ văn
Đang 
thực hiện

69
Nghiên cứu về quan điểm và thực trạng đào tạo nghiệp vụ tại trường ĐHSP 
Tp.HCM

B2005.23.75 2005 - 2007 Nguyễn Kim Oanh Pháp văn Tốt

70
Bước đầu thu nhận tế bào gốc trung mô từ máu cuống rốn người CS.2008.19.27 2008 - 2009

Dương Thị Bạch 
Tuyết

Sinh học
Đang 
thực hiện

71

Điều tra hiện trạng môi trường ở các trường Trung học ơ sở thuộc quận Bình 
Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh và giải pháp nâng cao nhận thức về môi 
trường cho học sinh"

CS.2008.19.30 2008 - 2009 Lê Thị Minh Sinh học
Đang 
thực hiện

72
Hoạt động anhydraz cacbonic của một số loài vi tảo dưới ảnh hưởng của sự 
thay đổi nồng độ cacbon hoà tan và pH

CS.2006.19.05 2006 - 2007 Lê Thị Trung Sinh học Tốt

73
Tiếp cận dạy học nêu vấn đề bằng công nghệ thông tin trong Sinh học 10 
Trung học phổ thông (bộ cơ bản)

CS.2008.19.31 2008 - 2009 Ngô Thị Lan Sinh học
Đang 
thực hiện

74
Thu nhận trứng bò, heo để cải thiện quy trình đông lạnh trứng trong điều kiện 
Việt Nam

CS.2008.19.28 2008 - 2009
Nguyễn Thị 
Thương Huyền

Sinh học
Đang 
thực hiện

75
Nghiên cứu khả năng nảy mầm và sinh trưởng của cây Hoàng Lan (Cananga 
odorata (Lamk.) Hook.f. & Thomson) trồng ở huyện Giồng Trôm - tỉnh Bến 

B2007.19.19 2007 - 2009 Phạm Văn Ngọt Sinh học
Đang 
thực hiện

76
Nghiên cứu sự sinh trưởng của Cóc đỏ với các chế độ muối khác nhau ở giai 
đoạn vườn ươm

CS.2006.19.08 2006 - 2007
Quách Văn Toàn 
Em

Sinh học Khá

77
Đánh giá tác động của ô nhiễm môi trường nước đến sự biến động khu hệ cá ở 
lưu vực sông Sài Gòn

CS.2006.19.10 2006 - 2007 Tống Xuân Tám Sinh học
Đang 
thực hiện

78
Nghiên cứu thành phần tảo và một số yếu tố môi trường trong một số ao cá tại 
huyện Bình Chánh - Tp.HCM

CS.2003.23.51 2003 - 2004 Trần Ngọc Đức Sinh học Thanh lý

79
Nghiên cứu sử dụng một số chủng vi sinh vật để tạo chế phẩm Probotic phòng 
chống bệnh đường ruột cho heo 

CS.2005.23.92 2005 - 2006 Trần Thanh Thủy Sinh học Tốt

80
Nghiên cứu khả năng sinh kháng sinh của các chủng nấm sợi phân lập từ rừng 
ngập mặn Cần Giờ

CS.2008.19.29 2008 - 2009 Trần Thanh Thủy Sinh học
Đang 
thực hiện

81
Nghiên cứu qui trình tách và nuôi cấy tế bào mầm phôi chuột. CS.2004.23.64 2004 - 2005

Dương Thị Bạch 
Tuyết

Sinh học Tốt

82
Nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc bảo vệ môi trường ở phường 1, 
quận Bình Thạnh, Tp.HCM. 

CS.2004.23.68 2004 - 2005 Lê Thị Minh Sinh học Tốt

83
Dẫn liệu về khu hệ động vật nhuyễn thể (Mollusca) ở rừng ngập mặn Cần Giờ 
Tp.HCM.

CS.2004.23.67 2004 - 2005 Ngô Thị Lan Sinh học Tốt
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84
Khảo sát một số biện pháp vi sinh nhằm làm giảm hàm lượng Cellulose và 
Lignin trong mạt dừa.

CS.2004.23.66 2004 - 2005
Nguyễn Ngọc 
Phương

Sinh học Khá

85

Xác định đặc điểm Nông – Sinh học và giá trị chọn giống của một số dòng đột 
biến phát sinh từ các giống lúa tẻ đặc sản Nam Bộ: Nàng Hương và Nàng 
Thơm Chợ Đào.

CS.2004.23.63 2004 - 2005 Nguyễn Thị Mong Sinh học Tốt

86
Nghiên cứu sự sinh trưởng của loài Đước Vòi (Rhizophora stylosa Griff) trồng 
ở Cần Giờ Tp.HCM

CS.2004.23.69 2004 - 2005 Phạm Văn Ngọt Sinh học Tốt

87 Điều tra hiện trạng khu hệ cá sông Sài Gòn. CS.2004.23.65 2004 - 2005 Tống Xuân Tám Sinh học Khá

88
Nghiên cứu năng lực trí tuệ, học lực và một số chỉ tiêu về dân số của sinh viên 
Trường ĐHSP Tp.HCM 

CS.2005.23.87 2005 - 2006 Trần Thị Cúc Sinh học Thanh lý

89
Sáng tạo các hình ảnh động để hỗ trợ việc dạy và học môn Toán lớp 11 bậc 
THPT

B2007.19.31 2007 - 2009 Lê Thành Thái THTH
Đang 
thực hiện

90
Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học, xác định cấu trúc một số hợp chất của 
cây rau Ngố - Enhydra fluctuaus - Lour, họ Cúc, compositae (Asteraceae) 

CS.2005.23.93 2005 - 2006 Nguyễn Hoàng Hạt THTH Tốt

91
Xây dựng thư viện đáp ứng việc đổi mới phương pháp học tập của sinh viên 
Trường ĐHSP Tp.HCM

B2007.19.24 2007 - 2009 Lê Quỳnh Chi Thư viện
Đang 
thực hiện

92
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cho cán bộ và giảng viên 
tại Thư viện Trường ĐHSP Tp.HCM 

CS.2005.23.80 2005 - 2006 Lê Quỳnh Chi Thư viện Tốt

93 Báo chí Sài Gòn - Tp.Hồ Chí Minh nói về Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975 - CS.2005.23.101. 2005 - 2006 Nguyễn Thị Bảo Thư viện Tốt

94
Quá trình số hóa Giáo trình phục vụ cho việc dạy và học tại trường ĐHSP 
Tp.HCM 

CS.2005.23.78 2005 - 2006 Phạm Thị Hiền Hoa Thư viện Tốt

95
Cải biên, định chuẩn trắc nghiệm Academic Promise Tests (khả năng học tập) 
lớp 9 THCS tại Tp.HCM

B2006.19.13 2006 - 2008 Đoàn Văn Điều TLGD
Đang 
thực hiện

96
Thực trạng giáo dục: Thái độ đối với nghề sư phạm cho sinh viên các trường 
đại học và cao đẳng sư phạm Tp.HCM

B2005.23.76 2005 - 2007 Hồ Văn Liên TLGD
Đang 
thực hiện

97
Nghiên cứu thực trạng và thử nghiệm một số biện pháp tác động giáo dục đạo 
đức nghề nghiệp ở sinh viên sư phạm Tp.HCM

B2006.19.14 2006 - 2008 Hoàng Thị Thu Hà TLGD Thanh lý

98
Sự lựa chọn các giá trị đạo đức - nhân văn trong định hướng lối sống của sinh 
viên ở các trường đại học tại Tp.HCM trong giai đoạn hiện nay

B2007.19.27 2007 - 2009 Huỳnh Văn Sơn TLGD
Đang 
thực hiện

99
Khảo sát và phân tích câu trắc nghiệm trong tài liệu "1111 câu hỏi trắc nghiệm 
sinh học" của Trịnh Nguyên Giao và Lê Đình Trung

B2005.23.77 2005 - 2007 Ngô Đình Qua TLGD Tốt

100
Nghiên cứu kĩ năng tự học ở trên lớp của sinh viên sư phạm B2007.19.21 2007 - 2009

Nguyễn Thị Bích 
Hạnh

TLGD
Đang 
thực hiện
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101
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học bộ môn "Đo lường và đánh 
giá kết quả học tập" của sinh viên chính quy ĐHSP Tp.HCM

CS.2005.23.94 2005 - 2006
Nguyễn Thị Bích 
Hồng 

TLGD Tốt

102
Thực trạng sử dụng hệ thống bài tập rèn luyện kỹ năng hoạt động giáo dục 
trong dạy học Giáo dục học ở Đại học sư phạm

CS.2003.23.54 2003 - 2004 Trần Thị Hương TLGD Tốt

103
Thực trạng và biện pháp rèn luyện kĩ năng hoạt động giáo dục cho sinh viên 
Trường ĐHSP Tp.HCM

B2007.19.25 2007 - 2009 Trần Thị Hương TLGD
Đang 
thực hiện

104
Ứng dụng trắc nghiệm hướng nghiệp của Jim Barrett và Geoff Williams vào 
định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT

B2005.23.67 2005 - 2007 Trần Thị Thu Mai TLGD Tốt

105
Khảo sát hoạt động giáo dục tập thể và giáo dục lao động trong tình hình hiện 
nay tại các trường giáo dưỡng

CS.2003.23.32 2003 - 2004 Võ Thị Bích Hạnh TLGD Tốt

106
Tìm hiểu vai trò của hoạt động Đoàn đối với việc hình thành những phẩm chất 
và năng lực nghề giáo trong sinh viên trường ĐHSP Tp.HCM

CS.2003.23.33 2003 - 2004 Võ Thị Hồng Trước TLGD Tốt

107
Vấn đề sử dụng các yếu tố Anh ngữ trong giao tiếp xã hội của người Việt 
đương đại

B2005.23.71 2005 - 2007
Nguyễn Thị Bích 
Thủy 

Tổ ngoại 
ngữ

Tốt

108
Khảo sát hiệu quả việc thực hiện giảng dạy giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành 
tại các Khoa khoa không chuyên ngữ –Trường ĐHSP Tp.HCM.

CS.2004.23.74 2004 - 2005 Trần Thị Bình
Tổ ngoại 

ngữ
Tốt

109
Vai trò của hình vẽ trong giảng dạy học Hình học không gian ở bậc Trung học 
phổ thông

B2003.23.46 2003 - 2005 Đoàn Hữu Hải Toán - Tin Thanh lý

110
Các MD5-đại số với Ideal dẫn suất 4 chiều giao hoán và K - biểu diễn của các 
MD5-nhóm liên thông tương ứng 

CS.2007.19.05 2007 - 2008 Lê Anh Vũ 
Toán - Tin

Tốt

111
Không gian phân lá tạo bởi các K-quỹ tạo chiều cực đại của một nhóm Lie giải 
được 5 chiều. 

CS.2004.23.54 2004 - 2005 Lê Anh Vũ Toán - Tin Tốt

112
Về một lớp các MD-đại số, MD-nhóm và các vấn đề liên quan B.2008.19.36 2008 - 2010 Lê Anh Vũ Toán - Tin

Đang 
thực hiện

113
Về một lớp các nhóm con MD5 đại số và không gian phân lá tạo bởi các K-quỹ 
đạo chiều cực đại của các MD5 nhóm tương ứng

B2005.23.70 2005 - 2007 Lê Anh Vũ Toán - Tin Tốt

114
Phát triển môi trường học tương tác tích cực dựa trên LCMS nguồn mở Moodle CS.2007.19.06 2007 - 2008 Lê Đức Long Toán - Tin

Đang 
thực hiện

115
Sự tồn tại nghiệm và nghiệm tối ưu của một số bài toán trong giải tích phi tuyến B2005.23.68 2005 - 2007 Lê Hoàn Hóa Toán - Tin

Đang 
thực hiện

116 Việt hóa và ứng dụng phần mềm hướng dẫn thực hành trực tiếp trên máy tính CS.2005.23.88 2005 - 2006 Lê Minh Triết Toán - Tin Thanh lý

117
Bài toán không chỉnh trong Cơ học và Địa Vật lí B2006.19.07 2006 - 2008

Lê Ngô Hữu Lạc 
Thiện

Toán - Tin
Đang 
thực hiện
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118
Sách giáo khoa hình học thí điểm ở trường trung học phổ thông  nhìn từ quan 
điểm khoa học luận và didactic

B2003.23.47 2003 - 2005 Lê Thị Hoài Châu Toán - Tin Tốt

119
Dạy học “Xác suất” và “Thống kê” ở bậc Trung học B2007.19.17 2007 - 2009 Lê Thị Hoài Châu Toán - Tin

Đang 
thực hiện

120
Các ví dụ và phản ví dụ trong Đại số B2006.19.03 2006 - 2008 Mỵ Vinh Quang Toán - Tin

Đang 
thực hiện

121 Bài toán biên cho phương trình vi phân hàm với điều kiện biên dạng hàm. CS.2004.23.55 2004 - 2005 Nguyễn Anh Tuấn Toán - Tin Tốt

122
Một lớp bài toán biên cho phương trình vi phân hàm B2007.19.18 2007 - 2009 Nguyễn Anh Tuấn Toán - Tin

Đang 
thực hiện

123 Nghiệm dương của một số lớp phương trình vi phân CS.2004.23.57 2004 - 2005 Nguyễn Bích Huy Toán - Tin Tốt
124 Định lý FarKas mở rộng cho hệ có chứa ràng buộc lồi đảo và ứng dụng CS.2005.23.77 2005 - 2006 Nguyễn Định Toán - Tin Tốt

125
Phân hoạch xích đối xứng tập tất cả các tập con của tập n phần tử và phân 
hoạch xích tăng tập các tập con hữu hạn của tập số tự nhiên

CS.2003.23.35 2003 - 2004 Trần Huyên Toán - Tin Khá

126 Cấu trúc bóng các tập hợp trong Poset các tập con hữu hạn của tập số tự nhiên CS.2004.23.58 2004 - 2005 Trần Huyên Toán - Tin Tốt
127 Phân hoạch xích đối xứng poset các tập nhân CS.2007.19.03 2007 - 2008 Trần Huyên Toán - Tin Tốt

128
Bóng của một đoạn trong một số K-poset T CS.2008.19.25 2008 - 2009 Trần Huyên Toán - Tin

Đang 
thực hiện

129 Khảo sát tính ổn định của các hệ tuyến tính CS.2007.19.07 2007 - 2008 Bùi Thế Anh Toán - Tin Tốt
130 Độ đo - Tích phân và Dung lượng CS.2007.19.04 2007 - 2008 Đậu Thế Cấp Toán - Tin Tốt
131 Phát triển và phổ biến hỗ trợ tiếng Việt cho hệ chế bản TeX CS.2003.23.36 2003 - 2004 Hàn Thế Thành Toán - Tin Tốt

132
Lập trình trong môi trường Pocket PC và ứng dụng CS.2006.19.04 2006 - 2007

Hoàng Thân Anh 
Tuấn

Toán - Tin 
Đang 
thực hiện

133
Tính compắc liên thông của tập nghiệm của phương trình vi tích phân trong 
không gian Banach.

CS.2004.23.56 2004 - 2005 Lê Hoàn Hóa Toán - Tin Tốt

134
Nghiệm mạnh cho phương trình vi tích phân đối số lệch phi tuyến loại 
Hyperbolic

CS.2007.19.02 2007 - 2008 Lê Hoàn Hoá Toán - Tin 
Đang 
thực hiện

135
Tài liệu học tập giải tích phi tuyến 1 (Xây dựng giáo trình cho các lớp Sau đại 
học)

CS.2008.19.26 2008 - 2009 Lê Hoàn Hóa Toán - Tin 
Đang 
thực hiện

136
Sự tồn tại và cấu trúc nghiệm của một số lớp phương trình phi tuyến CS.2007.19.01 2007 - 2008 Nguyễn Bích Huy Toán - Tin 

Đang 
thực hiện

137
Cấu trúc tập nghiệm của một lớp bất đẳng thức biến phân CS.2008.19.24 2008 - 2009 Nguyễn Bích Huy Toán - Tin 

Đang 
thực hiện

138 Web-based LaTex Editor CS.2006.19.11 2006 - 2007 Nguyễn Tân Khoa Toán - Tin Thanh lý
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139
Ứng dụng dịch vụ SMS, xây dựng hệ thống tra cứu điểm cho khoa Toán - Tin 
học 

CS.2006.19.09 2006 - 2007 Trần Ngọc Bảo Toán - Tin 
Đang 
thực hiện

140
Tính hữu hạn của các Iđêan nguyên tố đối kết hợp của môđun đồng điều địa 
phương và đồng điều địa phương suy rộng

B.2008.19.41 2008 - 2010 Trần Tuấn Nam Toán - Tin 
Đang 
thực hiện

141
Hiện trạng và giải pháp về đào tạo chuyên ngành Hán ngữ hiện đại tại Trường 
ĐHSP Tp.HCM

CS.2003.23.50 2003 - 2004 Giáp Văn Cường Trung văn Thanh lý

142
Đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn dịch Hán - Việt, Việt - Hán CS.2003.23.48 2003 - 2004

Nguyễn Thị Tuyết 
Thanh

Trung văn Tốt

143 Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Ngữ văn Trung Quốc CS.2003.23.49 2003 - 2004 Phạm Thanh Hằng Trung văn Tốt

144
Cải tiến chương trình giảng dạy Vật lý lý thuyết cho sinh viên khoa Vật lý 
Trường ĐHSP Tp.HCM 

CS.2005.23.91 2005 - 2006 Đỗ Xuân Hội Vật lí Khá

145
Lượng thử hóa biến dạng và biểu diễn unita vô hạn chiều của một số MD5-
nhóm

CS.2008.19.23 2008 - 2009 Dương Minh Thành Vật lí
Đang 
thực hiện

146 Nghiên cứu một số tính chất cơ học của không thời gian quanh lỗ đen CS.2003.23.37 2003 - 2004 Lê Nam Vật lí Tốt
147 Áp dụng phương pháp của lý thuyết thông tin để tính entropy của lỗ đen CS.2005.23.96 2005 - 2006 Lê Nam Vật lí Tốt

148
Xây dựng các bài thí nghiệm Vật lý phổ thông dùng cho sinh viên khoa Vật lý - 
 Trường ĐHSP Tp.HCM 

CS.2005.23.79 2005 - 2006 Lê Ngọc Vân Vật lí Tốt

149
Phương pháp đại số giải chính xác phương trình schrovdinger cho nguyên tử 
Hydro trong từ trường với cường độ bất kỳ 

CS.2004.23.59 2004 - 2005 Lê Văn Hoàng Vật lí Tốt

150
Phổ năng lượng trạng thái Exiton của điện tử 2 chiều tạo ra do hệ nhiều lớp 
GaAs/GaAsAl trong từ trường đều

B2005.23.72 2005 - 2007 Lê Văn Hoàng Vật lí Tốt

151 Thành phần không tương đối tính trong dịch chuyển Lamb CS.2005.23.90 2005 - 2006 Lữ Thành Trung     Vật lí Thanh lý

152
Xây dựng đề thi trắc nghiệm khách quan học phần "Vật lí nguyên tử và Hạt 
nhân"

CS.2007.19.10 2007 - 2008 Nguyễn Văn Hoa Vật lí
Đang 
thực hiện

153
Tổ chức sinh viên học tập theo nhóm trong dạy học môn Phân tích chương 
trình Vật lí Trung học phổ thông

CS.2007.19.11 2007 - 2008 Phạm Thế Dân Vật lí Tốt

154
Xây dựng Chương trình các học phần Toán học cho ngành Vật lý Trường 
ĐHSP Tp.HCM 

CS.2005.23.84 2005 - 2006 Thái Khắc Định Vật lí Tốt

155 Khảo sát độ hoạt động mặt trời trong giai đoạn 2000 - 2003 CS.2005.23.81 2005 - 2006 Trần Quốc Hà Vật lí Tốt
156 Cải tiến quy trình hướng dẫn và kiểm tra môn thực hành thí nghiệm Điện - CS.2005.23.76 2005 - 2006 Trần Văn Tấn Vật lí Tốt
157 Hiệu ứng Hall trên màng mỏng CS.2006.19.01 2006 - 2007 Trương Tinh Hà Vật lí Tốt

158
Nghiên cứu một số phương pháp giáo dục học sinh khiếm thính ở các lớp dự bị 
tiếp thu và sử dụng ngôn ngữ cơ bản qua bộ môn "Môi trường xung quanh"

B2004.23.58 2004 - 2006 Ngô Thị Mai Anh
TTGD  

Thuận An
Tốt
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159
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quá trình giáo dục hội nhập cho trẻ 
khiếm thính tại Tp. HCM

B2003.23.52 2003 - 2005 Đào Thị Vân Anh
Viện 

NCGD
Tốt

160

Định hướng nghề nghiệp cho học sinh tại các trường dân tộc nội trú nhằm tạo 
điều kiện nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại các 
tỉnh Tây Nguyên

B2007.19.34TĐ 2007 - 2009 Đào Thị Vân Anh
Viện 

NCGD
Đang 
thực hiện

161
Khảo sát sự tác động của một số yếu tố xã hội và gia đình tới quá trình tự rèn 
luyện tư cách đạo đức của học sinh THPT tại Tp.HCM

CS.2008.19.16 2008 - 2009 Đào Thị Vân Anh
Viện 

NCGD
Đang 
thực hiện

162
Tìm hiểu nhận thức về lối sống và hành vi đạo đức của học sinh THCS tại 
Tp.HCM trong giai đoạn hiện nay

B2005.23.79 2005 - 2007 Đào Thị Vân Anh 
Viện 

NCGD
Tốt

163
Một số giải pháp phát triển quy mô và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ở các 
Trường Cao đẳng Cộng đồng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010

B2003.23.56.TĐ 2003 - 2005 Đào Trọng Hùng
Viện 

NCGD
Thanh lý

164
Khảo sát phương pháp kiểm tra - đánh giá môn tiếng Anh lớp 6 trong các 
trường phổ thông tại TP. Hồ Chí Minh.

B2004.23.59 2004 - 2006 Đỗ Hạnh Nga
Viện 

NCGD
Tốt

165
Khảo sát kỹ năng nghe - nói tiếng Anh của sinh viên các khoa ngành khoa học 
xã hội Trường ĐHSP Tp.HCM

CS.2008.19.19 2008 - 2009
Đỗ Thị Phương 
Anh

Viện 
NCGD

Đang 
thực hiện

166
Xây dựng mô hình đào tạo nghiệp vụ sư phạm tại Trường ĐHSP TPHCM B2007.19.20 2007 - 2009 Đoàn Trọng Thiều

Viện 
NCGD

Đang 
thực hiện

167
Khảo sát thị hiếu thẩm mỹ của học sinh trung học phổ thông Tp. Hồ Chí Minh. B2004.23.61 2004 - 2006 Hà Thị Loan

Viện 
NCGD

Thanh lý

168
Tìm hiểu hoạt động kiểm tra - đánh giá trong lịch sử giáo dục Việt Nam giai 
đoạn trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945

CS.2005.23.98 2005 - 2006 Hồ Đắc Hải Miên
Viện 

NCGD
Thanh lý

169
Đánh giá việc giảng dạy bộ môn giáo dục công dân trong việc hình thành nhân 
cách của học sinh trung học cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh

CS.2008.19.21 2008 - 2009 Hoàng Long
Viện 

NCGD
Đang 
thực hiện

170
Giáo dục nghệ thuật cho trẻ em câm điếc CS.2003.23.41 2003 - 2004 Lê Anh Cường

Viện 
NCGD

Khá

171
Phương hướng xây dựng chương trình đại học đào tạo giáo viên Nghệ thuật ở 
bậc tiểu học.

B2004.23.64 2004 - 2006 Lê Anh Cường
Viện 

NCGD
Khá

172
Thiết kế nội dung và xây dựng tài liệu các kỹ năng học tập cho sinh viên ở bậc 
đại học 

B2006.19.10 2006 - 2008
Lê Ng. Trung 
Nguyên

Viện 
NCGD

Đang 
thực hiện

173
Nghiên cứu sự lựa chọn các hình thức học tập và hướng nghiệp của học sinh 
sau trung học cơ sở

B2005.23.80.TĐ 2005 - 2007 Lê Ngọc Trà
Viện 

NCGD
Tốt

174
Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông để xây dựng mô hình phòng 
giảng dạy bộ môn Vật lý

CS.2003.23.40 2003 - 2004
Lê Nguyễn Trung 
Nguyên

Viện 
NCGD

Khá

Page 10



Stt Tên đề tài Mã số
Năm thực 

hiện
Chủ nhiệm Đơn vị Kết quả

175
Đề xuất mô hình hệ thống quản lý chất lượng dạy và học tại Trường ĐHSP 
Tp.HCM.

B2004.23.63 2004 - 2006 Lê Thị Anh Trang
Viện 

NCGD
Khá

176
Tìm hiểu về hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên (bậc 
Đại học) ở Việt Nam từ sau năm 1975 đến nay

CS.2008.19.20 2008 - 2009 Lê Thị Thu Liễu
Viện 

NCGD
Đang 
thực hiện

177
Những khó khăn của học sinh trong việc học môn Toán lớp 5 ở một số trường 
tiểu học tại Tp.HCM 

CS.2008.19.18 2008 - 2009 Đặng Minh Hải 
Viện 

NCGD 
Đang 
thực hiện 

178
Xây dựng kho tư liệu điện tử môn Sinh học, Vật lý, Toán học cấp 2, 3 hỗ trợ 
giáo viên thực hiện giáo án điện tử.

B2004.23.60 2004 - 2006 Nguyễn Cam
Viện 

NCGD
Tốt

179
Thiết kế phần mềm hỗ trợ việc dạy và học môn Tự nhiên Xã hội lớp 3 B2007.19.16 2007 - 2009 Nguyễn Cam

Viện 
NCGD

Đang 
thực hiện

180
Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy và học tiếng Anh Trường ĐHSP 
Tp.HCM 

CS.2005.23.100 2005 - 2006 Nguyễn Hồng Anh 
Viện 

NCGD
Thanh lý

181
Khảo sát việc đổi mới phương pháp dạy học ở Trường Đại học Sư phạm 
TP.HCM.

B2004.23.65 2004 - 2006 Nguyễn Kim Dung
Viện 

NCGD
Tốt

182
Sử dụng ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng giảng dạy tại Trường 
ĐHSP Tp.HCM 

CS.2005.23.97 2005 - 2006 Nguyễn Kim Dung 
Viện 

NCGD
Tốt

183
Xây dựng giáo trình điện tử hướng dẫn sử dụng các phần mềm đơn giản và 
thiết bị tin học để thiết kế và thực hiện bài giảng trên máy tính.

CS.2004.23.70 2004 - 2005
Nguyễn Mạnh 
Cường

Viện 
NCGD

Tốt

184
Thiết kế phần mềm hỗ trợ sử dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan (Ứng 
dụng minh họa 2 môn Toán, Tiếng Anh THPT)

B2005.23.78 2005 - 2007
Nguyễn Mạnh 
Cường

Viện 
NCGD

Tốt

185
Triển khai sử dụng phần mềm hỗ trợ xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm 
và kỹ năng trắc nghiệm khách quan (TQB)

TK.2007.19.04 2007 - 2008
Nguyễn Mạnh 
Cường

Viện 
NCGD

Tốt

186
Thiết kế phần mềm hỗ trợ ứng dụng CNTT-TT trong dạy học bậc tiểu học B2007.19.32TĐ 2007 - 2009

Nguyễn Mạnh 
Cường

Viện 
NCGD

Đang 
thực hiện

187
Thực trạng và giải pháp phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi vùng dân tộc 
Khơme đồng bằng sông Cửu Long

B2003.23.55.TĐ 2003 - 2005 Nguyễn Ngọc Tài
Viện 

NCGD
Tốt

188
Công tác chuẩn bị cho trẻ em dân tộc Khmer vào lớp 1 tại Sóc Trăng : Thực 
trạng và Giải pháp

B2007.19.22 2007 - 2009 Nguyễn Ngọc Tài
Viện 

NCGD
Đang 
thực hiện

189
Giáo dục cảm xúc trong một thế giới duy lý B2003.23.51 2003 - 2005

Nguyễn Ngọc 
Thanh

Viện 
NCGD

Khá

190
Khảo sát ý kiến của học sinh THCS về việc học tập bộ môn Ngữ văn tại 
Tp.HCM

B2007.19.26 2007 - 2009 Nguyễn Thị Ngọc
Viện 

NCGD
Đang 
thực hiện
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191
Khảo sát tình hình học tập bộ môn Ngữ văn (theo chương trình và sách giáo 
khoa mới) cuả  học sinh THPT tại thành phố Hồ Chí Minh

B.2008.19.37 2008 - 2010 Nguyễn Thị Ngọc
Viện 

NCGD
Đang 
thực hiện

192
Tìm hiểu, đánh giá thực trạng dạy và học môn Văn ở các trường THCS 
(Trường hợp Q1 TP.HCM)

CS.2004.23.72 2004 - 2005 Nguyễn Thị Phú
Viện 

NCGD
Thanh lý

193
Đánh giá tình hình dạy và học Văn chương trình phân ban mới ở các trường 
THPT phân ban thí điểm tại Tp.HCM

CS.2007.19.14 2007 - 2008 Nguyễn Thị Phú
Viện 

NCGD
Đang 
thực hiện

194
Giải pháp để hoàn thành phổ cập THCS vùng ngập lũ tỉnh Đồng Tháp B2003.23.57.TĐ 2003 - 2005 Nguyễn Thị Quy

Viện 
NCGD

Tốt

195
Các giải pháp bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học 
đồng bằng Sông Cửu Long

B2006.19.15TĐ 2006 - 2008 Nguyễn Thị Quy
Viện 

NCGD
Tốt

196
Tìm hiểu thực trạng và đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả rèn 
luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ĐHSP tại trường TH thực hành

B2003.23.50 2003 - 2005 Nguyễn Văn Huyên
Viện 

NCGD
Tốt

197
Ảnh hưởng của chi phí tư nhân cho giáo dục đối với việc quyết định chọn học 
THPT và học nghề của hộ gia đình (trường hợp Tp.HCM)

B2004.23.62 2004 - 2006
Phạm Thị Lan 
Phượng

Viện 
NCGD

Tốt

198
Tìm hiểu các yếu tố tác động đến việc lựa chọn việc làm của sinh viên tốt 
nghiệp ĐHSP Tp.HCM 

CS.2005.23.99 2005 - 2006
Phạm Thị Lan 
Phượng

Viện 
NCGD

Tốt

199
Đánh giá chất lượng và hiệu quả giảng dạy môn Phương pháp nghiên cứu khoa 
học tại Trường ĐHSP Tp.HCM

CS.2007.19.12 2007 - 2008
Phạm Thị Lan 
Phượng

Viện 
NCGD

Đang 
thực hiện

200
Điều tra thông tin về tình hình hoạt động  hiện nay của cựu sinh viên Khoa 
Văn Trường ĐHSP Tp.HCM.

CS.2004.23.71 2004 - 2005 Phạm Thị Ly
Viện 

NCGD
Thanh lý

201
Xây dựng chuẩn kiến thức và kĩ năng về nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên 
Trường ĐHSP Tp.HCM

B2007.19.35.TĐ 2007 - 2009 Phạm Xuân Hậu
Viện 

NCGD
Đang 
thực hiện

202
Tìm hiểu thực trạng giảng dạy môn Toán theo SGK lớp 1 năm 2000 tại 
Tp.HCM

CS.2003.23.42 2003 - 2004
Phan Đào Việt 
Long

Viện 
NCGD

Thanh lý

203 Năng lực khái quát hóa của học sinh lớp 5 ở Tp.HCM B2003.23.53 2003 - 2005
Trương Công 
Thanh

Viện 
NCGD

Tốt

204
Tìm hiểu thực trạng và các giải pháp định hướng về nhu cầu tư vấn học đường 
ở các Trường THCS trong Tp.HCM hiện nay

CS.2003.23.43 2003 - 2004 Võ Thị Tích
Viện 

NCGD
Khá

205
Tìm hiểu và đưa ra các giải pháp về nhận thức và thái độ của học sinh một số 
trường PTTH trong nội thành Tp.HCM về giáo dục sức khoẻ sinh sản

CS.2007.19.13 2007 - 2008 Võ Thị Tích
Viện 

NCGD
Đang 
thực hiện

206
Tìm hiểu thực trạng học tập và giảng dạy bộ môn hoạt động giáo dục ngoài giờ 
lên lớp tại một số trường THCS trong nội thành Tp.HCM

CS.2008.19.22 2008 - 2009 Võ Thị Tích
Viện 

NCGD
Đang 
thực hiện

               LẬP BẢNG TRƯỞNG PHÒNG
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         Hoàng Thị Nhị Hà Trịnh Thanh Sơn
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